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ĐỀ BÀI

Câu 1:(2điểm) Nêu vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất.
Câu 2:(3điểm) 

a. Em hãy cho biết: Trái Đất chuyển động quanh trục theo hướng nào? Thời gian chuyển động quanh trục một vòng hết bao lâu và sinh ra những hệ quả gì ?
b. Tại sao có hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau ở khắp mọi nơi trên Trái Đất ?

Câu 3:(2điểm) Tính các đường kinh tuyến theo các khoảng cách sau:

	Khoảng cách trên quả địa cầu
	Có bao nhiêu kinh tuyến

	10
	

	50
	

	100
	

	200
	


Câu 4:(3điểm)
[image: image1.jpg]+ Vao ngay 22-12 (dong chi), anh sdng mat troi chiéu thdng goc vao mat dar &
vi tuyén bao nhiéu ? Vi tuyén do la duong gi ?

Bai 9 : HIEN TUONG
NGAY, DEM DAI NGAN THEO MUA

~ Ngoai hién tuong cc mua, su chuyén déng cua Trai Dét
quanh Mt Tri con sinh ra hién tuong ngay, dém di ngén 6 cdc
Vi do khac nhau va hién tuong s6 ngay co ngay, dém dai suct 24
gio 6 cdc mién cuc thay doi theo mua. v

1]

IEN TUONG NGAY, BEM DAI NGAN O CAC Vi DO KHAC NHAU TREN TRAI DAT

rong khi quay quanh Mat Troi, Trai Dat luc nao cung chi duoc chiéu sang co

P Hinh 25. Hi¢n tuong ngay, dém dai ngdn ¢ cac dia diém co vi do khdc nhau

- Dua vao hinh 25, cho biét :

+ Su khdc nhau vé do dai cua ngay, dém cua cdc dia diém A, B ¢ nura cdu Bdc
va cdc dia diém tuong ung A', B' 6 nita cau Nam vao cdc ngay 22-6 va 22-12.

+ D0 dai cua ngay, dém trong ngay 22-6 va ngay 22-12 ¢ dia diém C ndm trén
dwong xich dao.

Hién tuong ngay, dém dai ngén ¢ nhung dia diém co vi do khdc nhau, cang xa
xich dao veé phia hai cuc, cang biéu hién ro rét.

Trong hai ngay xuan phan (21-3) va thu phan (23-9), dnh sang mat troi chiéu thing
g0c vao mat dat ¢ xich dao. Hai nura cau Béc va Nam duoc chi€u sang nhu nhau.

22-12

finh 24. Vi tri cua Trai Dat trén Quy dao quanh Mat Troi vao cac ngay ha chi va dong chi

2. 0 HAI MIEN CUC SO NGAY CO NGAY, BEM DAI SUOT 24 GIO THAY B0l

Dua vao hinh 24, cho biét vi sao duong biéu hién truc Trdi Pédt (BN) va duong i THEO MUA
! chia sdng t0i (ST) khong triing nhau ? 2
i Trai Dat & vi tri ha chi (ngay 22-6), nua cau Bac chuc vé phia Mat Troi
nhat, con nira cau Nam nga vé phia d6i dién. Khi Trai D4t ¢ vi tri dong chi
y 22-12), dén luot nira cau Nam nga nhiéu nhat vé phia Mat Troi, con nita cau :
6 hién tuong nguoc lai. Nam l‘\_‘ nhimg duong gi ? :
Dya vao hinh 24, cho biét : ide ¥ Vao cdc ngay 22-6 va 22-12, d6 dai cia ngay va dém o hai diém Cuc nhu thénao ?
Vao ngay 22-6 (ha chi), dnh sdng mat troi chiéu thing goc vao mdt ddt o vi i | Vituyén 66°33' Bic va Nam la nhimg duong gici han rong nhat cia vung
i bao nhiéu ? Vi tuyén do la duong gi ? ' hoac dém dai suct 24 gio.

e

- Dua vao hinh 25, cho biét -
+ Vao cdc ngay 22-6 va 22-12, dé dai ngay, dém cua cdc diém D va D' ¢ vi
fuyén 66°33' Bdc va Nam ciia hai nita céu sé nhu thénao ? Vi tuyén 66°33' Bdc va





Dựa vào Hình 25, hãy so sánh độ dài ngày đêm các địa điểm : A,B,C,D; A’, B’, C’, D’ vào các ngày 22 – 6 và 22 – 12. Giải thích tại sao có hiện tượng đó ?

BÀI LÀM

	

	

	

	

	

	

	


	UBND THỊ XÃ CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS HOÀNG TÂN

ĐỀ II
	KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn: Địa lý 6       Thời gian: 45 phút
	CHỮ KÍ GIÁM THỊ

	Họ và tên: ……………………………     Lớp:……    SBD:………      Số tờ:……
Trường THCS Hoàng Tân
	SỐ PHÁCH

	
	



	Điểm
	
	SỐ PHÁCH

	Bằng số
	Bằng chữ
	
	

	
	
	
	


ĐỀ BÀI

BÀI LÀM

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	UBND THỊ XÃ CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS Hoàng Tân

ĐỀ CHÍNH THỨC


	HƯỚNG DẪN CHẤM

 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: ĐỊA LÝ 6
( Hướng dẫn gồm...04.....câu, ...1....trang)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(2 điểm)
	

	
	- Vị trí: Trái Đất  đứng ở vị trí thứ 3 trong số 8 hành tinh theo thứ tự xa dần MT.

- TĐ có dạng hình cầu.

- Kích thước: Rất lớn. 

+ Bán kính:6370 km

+ Đường XĐ:40076 km
	2,0 điểm

	
	
	

	
	

	
	
	

	2
(3điểm)
	a. 2 điểm
- TĐ chuyển động quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông.

- Thời gian Trái Đất tự quay hết 1 vòng quanh trục là 1 ngày đêm, được quy ước là 24h.

+ Chia bề mặt Trái Đất ra làm 24 khu vực giờ. Mỗi khu vực có 1 giờ riêng ( giờ khu vực)
- Hệ quả: + Ngày đêm kế tiếp nhau không ngừng

                + Sự lệch hướng
	 
0,5 điểm

0,5 điểm

1,0 điểm

	
	 b. Giải thích: 1,0 điểm
- Trái Đất có dạng hình cầu, do đó Mặt Trời bao giờ cũng chỉ chiếu sáng được một nửa. Nửa được chiếu sáng là ngày, nửa nằm trong bóng tối là đêm.

- Nhờ có sự vận động tự quay của Trái Đất từ tây sang Đông nên ở khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm
	 1,0 điểm

	3
(2điểm)
	Khoảng cách trên bản đồ

Có bao nhiêu kinh tuyến

10

360

50

72

100

36

200
18


	2,0 điểm

	4
    (3điểm)
	* So sánh độ dài ngày, đêm các địa điểm: A,B,C,D; A’, B’, C’, D’ vào các ngày 22 – 6 và 22 – 12. 

- Vào ngày 22 – 6:

+ Các địa điểm: A,B,D có ngày dài hơn đêm.

+ Các địa điểm:A’, B’, D’ có ngày ngắn hơn đêm.

- Vào ngày 22 – 12:

+ Các địa điểm: A,B,D có ngày ngắn hơn đêm.

+ Các địa điểm:A’, B’, D’ có ngày dài hơn đêm.

+ Điểm C luôn có ngày và đêm dài bằng nhau.

* Giải thích:

- Vào ngày 22- 6 NCB ngả về phía Mặt Trời nên nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt hơn NCN, đường phân chia sáng tối đi ra phía sau cực Bắc, phía trước cực Nam nên các địa điểm ở NCB có ngày dài hơn đêm và NCN thì ngược lại.

- Vào ngày 22 – 12 NCN ngả nhiều về phía Mặt Trời nên nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt hơn NCB, đường phân chia sáng tối đi ra phía trước cực Bắc, phía sau cực Nam vì thế các địa điểm ở NCN có ngày dài hơn đêm và NCB thì ngược lại.

+ Đường sáng tối luôn đi qua tâm Trái Đất nên điểm C nằm ở xích đạo luôn có ngày dài bằng đêm.
	1,0 điểm

2,0 điểm


